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I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ

- Chủ đề "Thơ Hồ Chí Minh" được xây dựng trên cơ sở từ kiến thức phần Văn bản của chương trình SGK Ngữ Văn 8 (NXB GD năm 2010), dựa trên cuốn Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ Văn và dựa trên Kế hoạch dạy học Ngữ Văn 8 và Kế hoạch sinh hoạt nhóm chuyên môn nhóm Ngữ Văn năm học 2016 - 2017.

- Các văn bản thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở SGK hiện hành (03 bài học chính thức).


- Tài liệu tham khảo: Tư liệu Ngữ văn 8, SGV Ngữ văn 8; Tài liệu tham khảo: “Nhật kí trong tù”,“ Thơ Hồ Chí Minh” và một số tài liệu tham khảo khác.


II. THỜI GIAN DỰ KIẾN


Chủ đề gồm 03 tiết, nội dung từng tiết được phân chia cụ thể như sau:

Thứ tự 

HĐ DH
Nội dung

Tiết PPCT

Ghi chú

Tiết 1

- Khái quát về Thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8

- Đọc - hiểu văn bản “Tức cảnh Pác Bó”
Tiết 84
Tiết 2

- Đọc - hiểu văn bản “Ngắm trăng”

Tiết 85
Tiết 3

- Đọc - hiểu văn bản “ Đi đường”
- Luyện tập, tổng kết chủ đề thơ thơ Hồ Chí Minh

- Kiểm tra đánh giá chủ đề. 

Tiết 86
Kiểm tra 15 phút


III. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

Thông qua dạy học chủ đề giúp học sinh:


1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa nội dung và nghệ thuật các bài thơ của Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn 8; nắm được những nội dung chủ yếu và đặc điểm nghệ thuật các bài thơ tứ tuyệt của Bác; biết đọc hiểu một số tác phẩm thơ tiêu biểu của Hồ Chí Minh.


2. Kĩ năng: Biết đọc – hiểu văn bản thơ Hồ Chí Minh theo đặc trưng thể loại; hệ thống, khái quát kiến thức văn học theo chủ đề; vận dụng những hiểu biết về thơ Hồ Chí Minh vào giải quyết những tình huống thực tiễn và tạo lập văn bản theo yêu cầu.  

3. Thái độ: Trân trọng, yêu thích các văn bản thơ Hồ Chí Minh


4. Phát triển năng lực: 

- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, hợp tác.


- Năng lực chuyên biệt: năng lực thu thập thông tin liên quan đế văn bản,  năng lực đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại; năng lực cảm thụ thẩm mĩ; năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp Tiếng việt; năng lực tạo lập văn bản...

IV. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP


1. Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực

Nội dung

Các mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

- Tác giả, hoàn cảnh sáng tác

- Thể thơ

- Đề tài, chủ đề 

- Giá trị nội dung và nghệ thuật

- Nhớ được những nét chính về tác giả, tác phẩm ( cuộc đời, sự nghiệp, hoàn cảnh sáng tác, thể loại…)

- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu, thuộc được nội dung các bài thơ.

- Nhận diện được các phép tu từ được sử dụng trong bài thơ.

- Hiểu đặc điểm thể thơ tứ tuyệt cổ điển

- Chỉ ra được giá trị nội dung/ nghệ thuật, tư tưởng của bài thơ

- Chỉ ra được tác dụng của việc dùng hình ảnh, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Chỉ ra được một số đặc điểm nội dung, nghệ thuật của thơ Hồ Chí Minh qua các văn bản.

- Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời… để phân tích, lí giải giá trị nội dung, nghệ thuật bài thơ.

- Khái quát được đặc điểm phong cách một số tác giả

- Cảm nhận được ý nghĩa của một số từ ngữ, hình ảnh/ chi tiết đặc sắc trong bài thơ.

- Trình bày được cảm nhận, ấn tượng của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.

- Nhận xét, khái quát được một số đặc điểm thơ Hồ Chí Minh

- Đọc diễn cảm tác phẩm

- Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời… để phân tích, lí giải giá trị nội dung, nghệ thuât của các bài thơ

- Trình bày những kiến giải riêng, những phát hiện sáng tạo về bài thơ

- Biết tự đọc và khám phá các giá trị của một văn bản mới cùng thể loại

- Vận dụng tri thức đọc hiểu văn bản để kiến tạo những giá trị sống của cá nhân (những bài học rút ra và được vận dụng vào cuộc sống)

- Sáng tạo nghệ thuật từ các văn bản: làm thơ, vẽ tranh, viết tiểu phẩm…

Dạng câu hỏi, bài tập

Câu hỏi định tính, định lượng

- Trắc nghiệm KQ (về tác giả, tác phẩm, đặc điểm thể loại, chi tiết nghệ thuật…)

- Câu tự luận trả lời ngắn ( lí giải, phát hiện, nhận xét, đánh giá…)

- Bài nghị luận (trình bày cảm nhận, kiến giải riêng của cá nhân…)

Bài tập thực hành

- Hồ sơ (tập hợp các sản phẩm thực hành)

- Bài tập dự án (nghiên cứu so sánh tác phẩm, nhân vật theo chủ đề)

- Bài trình bày miệng (thuyết trình, trao đổi thảo luận, trình bày về một vấn đề…)


2. Hệ thống câu hỏi và bài tập


* Những vấn đề chung về thơ Hồ Chí Minh:


1. Nhận biết: 

Lập bảng hệ thống các văn bản thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8 theo các tiêu chí: tên văn bản, tác, giả, hoàn cảnh ra đời, thể thơ, nội dung chủ yếu.

2. Thông hiểu: 



Câu 1: Em hiểu như thế nào về thể thơ tứ tuyệt cổ điển?


Câu 2: Những hiểu biết của em về thể thơ tứ tuyệt cổ điển (nguồn gốc, số câu chữ, gieo vần, phép đối, quy luật đóng mở, kết cấu).


Câu 3: Hãy nêu đặc điểm về ngôn ngữ, thể thơ của thơ Hồ Chí Minh?


Câu 4: Những nội dung chủ yếu của các văn bản thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn 8?


3. Vận dụng thấp:


Câu 5: Vận dụng những hiểu biết về thơ tứ tuyệt cổ điển hãy đọc diễn cảm một số bài thơ trong chương trình.



Câu 6: Vẻ đẹp Hồ Chí minh được thể hiện  như thế nào qua các văn bản đã học. 


Câu 7: Khái quát những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật của thơ Hồ Chí minh bằng sơ đồ tư duy.


4. Vận dụng cao:

Câu 8: Từ những hiểu biết về thơ Hồ Chí Minh hãy viết bài giới thiệu về con người và sự nghiệp thơ ca của Bác.

Câu 9: Sưu tầm một số bài thơ của Hồ Chí Minh ngoài chương trình có cùng chủ đề.

* Văn bản “Tức cảnh Pác Bó” ( Hồ Chí Minh)

1. Nhận biết: 

Câu 1: Học thuộc lòng văn bản; Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Nêu những hiểu biết về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

2. Thông hiểu: 

Câu 3: Theo em, bài thơ nên đọc với giọng điệu như thế nào?

Câu 4: Câu thơ 1 nói về vấn đề gì? Nhận xét gì về cấu trúc của bài thơ?

Câu 5: Trong bài “suối” và “hang” có phải là đề tài để Bác làm thơ không ? Vì sao?

Câu 6: Tác giả sử dụng bút pháp gì để nói về điều kiện sinh hoạt của Bác?

Câu 7: Hai câu thơ giúp em hiểu gì về cuộc sống sinh hoạt của Bác?

Câu 8: Từ nào quan trọng nhất trong câu thơ cuối giúp tỏa sáng toàn bài? Vì sao?

3. Vận dụng thấp:

Câu 9: Phép đối có tác dụng diễn tả sự việc và con người như thế nào?

Câu 10: Nêu cảm nhận về tâm trạng của Bác qua câu thơ thứ hai?

Câu 11: Nhận xét về giá trị biểu cảm của từ “chông chênh”

Câu 12: Cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh?

Câu 13: Niềm vui trước một cuộc sống đầy gian khổ cho ta hiểu thêm vẻ đẹp nào trong phong cách sống của Bác?

Câu 14: Qua quan niệm về cuộc đời CM ở câu 4, em có  suy nghĩ gì về Bác?

Câu 15: Nhận xét về giọng điệu bài thơ và tác dụng của giọng điệu ấy trong việc thể hiện  nội dung bài


Câu 16: Qua bài thơ em cảm nhận được gì về cốt cách, tinh thần Hồ Chí Minh?

Câu 17:  Bài thơ giúp em rút ra bài học gì về phong cách sống, lao động và học tập của thanh niên hiện nay?


4. Vận dụng cao:

Câu 18:  Qua bài thơ em có suy nghĩ gì về thời kì kháng chiến chống Thực dân Pháp của dân tộc ta

Câu 19: Bài thơ giúp em rút ra bài học gì về trách nhiệm của người học sinh đối với nhiệm vụ học tập và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước hiện nay?

Câu 20: Viết một bức thư cho người bạn nước ngoài giới thiệu ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh giúp bạn hiểu về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

 * Văn bản “Ngắm trăng” ( Vọng nguyệt – Hồ Chí Minh) 
1. Mức độ nhận biết  

Câu 1: Hoàn cảnh sáng tác tập thơ Nhật kí trong tù

Câu 2: Những hiểu biết về tập thơ

Câu 3:  Xuất xứ bài thơ bài thơ Ngắm trăng 

Câu 4:  Xác định thể thơ bài thơ Ngắm trăng 

Câu 5. Cách đọc bài thơ Ngắm trăng 

Câu 6: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt thường có kết cấu như thế nào

Câu 7: Để đảm bảo phép đối trong hai câu cuối nên chia bài thơ Ngắm trăng làm những ý nào

Câu 8 : Các nhà thơ xưa thường có cách ngắm trăng ra sao?

Câu 9:  Quan sát vào phiên âm, câu thơ thứ hai là kiểu câu gì


2. Mức độ thông hiểu

Câu 10:  Đại ý bài thơ Ngắm trăng 

Câu 11: Xác định PTBĐ bài thơ Ngắm trăng 

Câu 12:  Nhiều người cho rằng, trong bài này, tác giả tố cáo chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch không có rượu, hoa để cho tù nhân ngắm trăng. Em có đồng ý với nhận xét đó không? Ý kiến của em là gì?

Câu 13: Trong câu thơ đầu, tác giả vừa kể vừa nêu nhận xét về một điều như thế nào? Với một thái độ ra sao?

Câu 14:  So với cách ngắm trăng thông thường thì đây là một hoàn cảnh như thế nào ?

Câu 15 :  Giải thích  nại nhược hà?

Câu 16: Đọc câu thơ thứ hai, em nhận thấy một tâm trạng như thế nào của Bác

Câu 17: Em hãy chỉ ra và phân tích thành công nghệ thuật trong hai câu thơ cuối

Câu 18: Qua nghệ thuật đó, em chỉ có một mối quan hệ tình cảm nào trong hai câu thơ đó

Câu 19: Cuộc vượt ngục tinh thần đó hiện lên phẩm chất gì trong con người Bác

Câu 20: Những nét thành công về nghệ thuật của bài thơ

Câu 21 :  Nêu ý nghĩa bài thơ

3. Mức độ vận dụng thấp

Câu 22:  Trong cảnh tù ngục, thiếu thốn mà Bác vẫn nhớ đến rượu và hoa thể hiện điều gì trong tinh thần Bác

Câu 23: Em có cảm nhận gì về tâm trạng của Bác trong câu thứ 2
Câu 24: Nhìn vào dịch thơ, em có nhận xét gì về cách dịch của nhà thơ Nam Trân ở câu hai
Câu 25: Qua 2 câu thơ đầu, em hiểu gì về tâm hồn  người tù Hồ Chí Minh

Câu 26: Hình ảnh song sắt ngăn cách giữa người và trăng. Em cảm nhận như thế nào về điều đó
Câu 27: Nhận xét cách dịch của nhà thơ Nam Trân hai câu cuối

Câu 28:  Bài thơ đã giúp em rút nhận xét gì về tâm hồn và cốt cách Hồ Chí Minh?


4. Mức độ vận dụng cao

Câu 29: Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) chứng minh về sự kết hợp hài hoà thống nhất giữa vẻ đẹp tâm hồn của người thi sĩ và cốt cách người chiến sĩ trong hai câu thơ cuối bài thơ Ngắm trăng.

* Văn bản Đi đường (Tẩu lộ - Hồ Chí Minh)
2. Mức độ nhận biết  

Câu 1:  Hoàn cảnh ra đời bài thơ? Xuất xứ bài thơ?

Câu 2:  Xác định thể thơ

Câu 3: Xác định giọng đọc
Câu 4: Nhắc lại kết cấu thể thơ thất ngôn tứ tuyệt


2. Mức độ thông hiểu

Câu 5: Đại ý bài thơ

Câu 6: Xác định phương thức biểu đạt bài thơ
Câu 7: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ thứ nhất là gì ? Tác dụng ?

Câu 8: Tác giả suy ngẫm về điều gì ? Nhờ đâu ta biết được điều đó

Câu 9: Thơ Bác bao hàm nghĩa bóng, em hãy chỉ rõ ý nghĩa của câu thơ thứ 2

Câu 10: Tác giả lại tiếp tục sử dụng nghệ thuật điệp ngữ, phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ ấy trong câu thứ 2

Câu 11: Bài học được rút ra trong câu thứ 2 là gì ?

Câu 12:  Phân tích từ "trùng san" được lặp lại có tác dụng gì ?

Câu 13: Từ câu thơ thứ 3 rèn luyện phẩm chất gì cho người chiến sĩ cách mạng, cho mọi người ?

Câu 14: Câu thơ thứ tư tả tư thế và tâm trạng của người đi đường như thế nào ?

Câu 15: Ý nghĩa hàm ẩn trong câu cuối là gì ?

Câu 16: Những nét thành công về nghệ thuật của bài thơ

Câu 17:  Nêu ý nghĩa bài thơ

3. Mức độ vận dụng thấp

Câu 18: Nhận xét cách dịch thơ của Nam Trân câu thứ nhất

Câu 19: Phân tích hai lớp nghĩa của câu thơ thứ 2

Câu 20: Nhận xét cách dịch thơ của Nam Trân câu thứ 2

Câu 21: Cảm nhận về ý nghĩa của câu thơ thứ ba

Câu 22: Cảm hứng đi đường và đường đời nói lên điều gì về phẩm chất cách mạng trong con người Hồ Chí Minh


4. Mức độ vận dụng cao

Câu 23: Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) cảm nhận về vẻ đẹp phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong bài thơ Đi đường.


E. CHUẨN BỊ



1. Giáo viên: Sưu tầm tư liệu về chủ đề, lập bảng mô tả các mức độ nhận thức, biên soạn câu hỏi và bài tập, thiết kế tiến trình dạy học, nội dung trình chiếu, phiếu học tập, sắp xếp học sinh theo nhóm...


2. Học sinh: Đọc trước và tìm hiểu nội dung, nghệ thuật của các văn bản và tìm đọc các tư liệu liên quan đến chủ đề; lập bảng hệ thống kiến thức về các văn bản thơ Hồ Chí Minh trong chương trình; đọc thêm các bài thơ Hồ Chí Minh ngoài chương trình; tập hệ thống kiến thức về các văn bản bằng bản đồ tư duy. 


F. KẾ HOẠCH DẠY HỌC: 


HOẠT ĐỘNG 1 (Tiết 84)





- KHÁI QUÁT VỀ THƠ HỒ CHÍ MINH

TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8




- ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN “TỨC CẢNH PÁC BÓ”

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Hiểu được đặc điểm thơ tứ tuyệt cổ điển; nắm được các văn bản thơ Hồ Chí minh trong Ngữ văn lớp 8; nắm được những đặc điểm cơ bản về nội dung, nghệ thuật của thơ Hồ Chí Minh qua các văn bản trong chương trình.

- HS hiểu được nội dung ý nghĩa của bài thơ Tức cảnh Pác Bó: tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. Với Người, làm cách mạng  và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.

2. Kĩ năng: 

- Biết hệ thống, khái quát kiến thức về thơ Hồ Chí Minh; biết so sánh nội dung, nghệ thuật giữa các văn bản thơ Hồ Chí Minh.

- Rèn kĩ năng đọc- hiểu thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh; kĩ năng phân tích cảm thụ các chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.

3. Thái độ: 

- Giáo dục yêu kính, biết ơn Bác .

- Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường


4. Phát triển năng lực: Phát triển năng lực thu thập thông tin liên quan đế văn bản; năng lực khái quát, hệ thống kiến thức; năng lực tự đọc, tự học, năng lực hợp tác; năng lực trình bày ý kiến của cá nhân; năng lực giao tiếp tiếng Việt....

Phát triển năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

- Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8A. Sĩ số: 40. Vắng ................. 

- Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8B.  Sĩ số:36. Vắng ................. 

           2. Khởi động 


* Kiểm tra bài cũ: 

? Đọc thuộc lòng bài thơ Khi con tu hú ? Qua bài thơ em hiểu gì về các chiến sĩ Cách mạng trong thời kì hoạt động Cách mạng.

? Hãy cho biết trong chương trình Ngữ văn lớp 6,7 em đã học những bài thơ tứ tuyệt nào của Hồ Chí Minh ? Những bài thơ đó đã giúp em hiểu gì về Bác?

 * Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu chủ đề  thơ Hồ Chí Minh và bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" 

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Không chỉ thế, Người còn là một nhà văn, nhà thơ lớn  trong văn nghệ của dân tộc, thơ văn của Hồ Chí Minh còn được nhiều người trên thế giới yêu thích. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ. Nhưng với gia tài là những áng thơ vô cùng đa dạng và phong phú về thể loại, nội dung và ngôn ngữ, Người đã trở thành một nhà thơ lớn của thời đại. Thơ Hồ Chí Minh hàm súc, thâm thúy, mang màu sắc cổ điển nhưng vẫn luôn ngời sáng tinh thần thời đại. Những bài thơ thể hiện sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm hồn của Người với một phong cách đa dạng.
"Tức cảnh Pác Bó" là  bài thơ tiêu biểu của  Hồ Chí Minh. Bài thơ thể hiện thành công vẻ đẹp tâm hồn Bác vừa như một chiến sĩ say mê cách mạng, vừa như một "khách  lầm tuyền" ung dung sống hòa nhịp với thiên nhiên.


3. Hình thành kiến thức mới  

Hoạt động dạy – học
Kiến thức cơ bản
- Hs tự khái quát trên cơ sở những hiểu biết thơ Bác qua các bài thơ học ở lớp 7 - trình bày trước lớp

- GV chốt kiến thức

A. Khái quát về thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8

1. Khái quát về thơ tứ tuyệt cổ điển

Thể thơ tứ tuyệt là một trong hai thể thơ Đường luật của Trung Quốc mà Hàn Thuyên đã nghiên cứu việc áp dụng vào thơ Nôm của nước ta thế kỷ XIV. Thơ tứ tuyệt có niêm luật chặt chẽ, lời ít ý nhiều, ngôn từ uyên bác.

- GV hướng dẫn học sinh hoàn thiện bảng thống kê đã được chuẩn bị trước. 

- Gv hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của từng bài thơ.

- Hs làm việc nhóm theo hướng dẫn của GV

2. Các văn bản thơ Hồ Chí Minh trong Ngữ văn lớp 8

- Lập bảng thống kê theo mẫu:

TT

Văn bản

Thời gian ra đời

Ngôn ngữ

Thể thơ

Nội dung chủ yếu

? Từ bảng thống kê và qua sự chuẩn bị bài, em hãy khái quát thành những nội dung lớn của thơ Hồ Chí Minh trong Ngữ văn 8 Kì II)?

- Gv chốt kiến thức

- Hs thảo luận để khái quát những đặc điểm cơ bản về nghệ thuật của thơ Hồ Chí minh:

? Từ bảng hệ thống, em hãy nêu đặc điểm về ngôn ngữ, thể thơ các bài thơ của Hồ Chí Minh

- Gv chiếu các bài minh họa - chốt kiến thức

? Hs rút ra kết luận về đặc điểm thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ Văn 8?
2. Những đặc điểm cơ bản của thơ Hồ Chí minh

a. Nội dung:

 Nội dung lớn, xuyên suốt trong các bài thơ  là 
- Vẻ đẹp của con người Hồ Chí Minh:
- Tình yêu thiên 
- Phong thái ung dung tự tại trước mọi hoàn cảnh

b. Hình thức nghệ thuật:

- Ngôn ngữ: tiếng Việt, chữ Hán

- Thể thơ Đường luật:

     + Nguồn gốc: từ Trung Quốc 

     + Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

     + Cách gieo vần bằng và chỉ có một vần ở cuối các câu: 1, 2, 4.

     + Phép đối: Các câu thực và luận buộc phải đối nhau chặt chẽ về ý, về lời và về thanh.

     + Nhịp 4/3, 2/2/3

     + Kết cấu: Khai – thừa – chuyển – hợp

=> Thơ Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ Văn 8 đều là những bài thơ tứ tuyệt, vừa mang đậm màu sắc cổ điển vừa hiện đại
- Gv hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về văn bản, tác giả theo các yêu cầu:

? Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

 - GV cùng học sinh chốt lại kiến thức cơ bản
? Phương thức biểu đạt của bài thơ.

B. Văn bản “ Tức cảnh Pác Bó” ( Hồ Chí Minh)

I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả.
Hồ Chí Minh(1890- 1969): là nhà văn, nhà thơ, chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

2. Tác phẩm.
- Bài thơ được Bác viết tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã bí mật về nước trực tiếp hoạt động cách mạng.

3. Phương thức biểu đạt : tự sự, miêu tả, biểu cảm.

? Theo em, bài thơ nên đọc với giọng điệu như thế nào
? Hãy đọc thuộc lòng diễn cảm bài thơ theo cảm nhận của em?

- Hs đọc bài - Hs khác nhận xét, rút kinh nghiệm cách đọc.

- Hs làm việc cá nhân:

- Chú thích SGK- T 63
II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Đọc – chú thích: 
? Xác định kết cấu của bài thơ 

- Gv định hướng những nội dung chính của bài thơ

? Câu thơ mở đầu nói về vấn đề gì?

? Những hình ảnh quen thuộc nào của núi rừng được nhắc tới trong câu 1?

? Suối và hang có phải là đề tài để Bác làm thơ ? Vì sao?

? Nhận xét gì về biện pháp nghệ thuật của câu thơ? Tác dụng của biện  pháp NT đó

? Em có suy nghĩ gì về cảnh sinh hoạt của Bác qua câu thơ trên
2 Bố cục:- Khai- thừa- chuyển - hợp

3. Phân tích: 
a. Hiện thực cuộc sống của Bác Hồ ở Pác Bó.
- Sáng ra bờ suối //,tối vào hang

+ Nơi  ở: hang- suối

+ Nếp sinh hoạt: sáng ra- tối vào

-> Nghệ thuật đối, 2 vế sóng đôi-> hoạt động đều đặn, nhịp nhàng của con người gắn bó với thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên.

=> Cảnh sinh hoạt hết sức thiếu thốn, tạm bợ, nhưng quy củ, nề nếp 

? Câu thơ thứ 2 kế thừa điều gì ở câu 1

? Tác giả sử dụng bút pháp gì để nói về điều kiện sinh hoạt của Bác.

? Câu thơ giúp em hiểu gì về cuộc sống sinh hoạt của Bác.

?-Dựa vào chú thích-giải thích câu thơ? 

(-thiếu thốn nhưng tinh thấn vẫn sẵn sàng?

- câu thơ như lời đùa vui hóm hỉnh khiến cho những món ăn đạm bạc-> ngon lành, c/s gian khổ -> giàu có đầy đủ.

- Liên hệ thực tế cuộc sống của Bác khi ở Pác Bó;“Cảnh rừng Việt Bắc”

? Nêu cảm nhận về tâm trạng, giọng thơ của Bác qua câu thơ trên?

* Cái ăn:

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
+ Bẹ, măng

-> Bút pháp  tả thực

-> Gian khổ thiếu thốn

-  Vẫn sẵn sàng:

=> Thức ăn luôn có sẵn, tư tưởng vẫn sẵn sàng

-> Giọng thơ hài hước, dí dỏm. Tinh thần thoải mái,phong thái ung dung tự tại, thích thú, gắn bó, hòa hợp với thiên nhiên.

?Từ ngữ nào thể hiện rõ điều kiện làm việc của Bác

?  Nhận xét giá trị biểu cảm của từ chông chênh 

? Ở câu thơ thứ 3, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?
* Nơi làm việc:

- Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
+ Chông  chênh: không vững trãi, không bằng phẳng

-> Nghệ thuật : từ láy tượng hình

-> Bác làm việc trong điều kiện thiếu thốn, đơn sơ.

+ Công việc:

 - Dịch sử Đảng: dịch lịch sử của các vị tiền bối trước để vạch đường đi, kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam
? Qua 3 câu thơ , em có cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn con người Hồ Chí Minh?
? Trước điều kiện sống và làm việc khó khăn, gian khổ như vậy cảm nghĩ của Bác như thế nào?

Hs thảo luận nhóm:

? Vì sao Bác cảm thấy cuộc sống gian khổ đó thật là “ sang ”

? Em hiểu “sang “ trong cuộc đời c/m ở đây có nghĩa là gì?

- Chữ sang kết thúc bài thơ có thể coi như chữ thần nhãn tự ) kết tinh, tỏa sáng cả bài thơ- làm lu  mờ tất cả khó khăn…

=>Tình yêu thiên nhiên, say mê sự nghiệp cách mạng, hòa hợp với thiên nhiên, làm chủ cuộc sống trong bất kì hoàn cảnh nào.
b. Hình ảnh nhân vật trữ tình:
- Cuộc đời cách mạng thật là sang.
- Sang trọng giàu có về mặt tinh thần, lấy lí tưởng cách mạng làm mục đích -> coi thường gian khổ.

- sang => nhãn tự: cái sang về mặt tinh thần của những chiến sĩ Cách  mạng

* Liên hệ một số bài thơ khác của Bác.
                     Pác Pó hùng vĩ

Non xa xa, nước xa xa,

Nào phải thênh thang mới gọi là.

Đây suối Lê-nin, kia núi Mác,

Hai tay gây dựng một sơn hà.

Hoặc 20 năm sau vào tháng 2/1961 Bác về thăn lại Pác Pó và Bác viết
  Hai mươi năm trước ở hang này

Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây

Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu

Non sông gấm vóc có ngày nay.

? Niềm vui trước một cuộc sống đầy gian khổ cho ta hiểu thêm vẻ đẹp nào trong phong cách sống của Bác.

? Qua quan niệm về cuộc đời CM ở câu 4, em có  suy nghĩ gì về Bác

- HS tự bộc lộ - GV uốn nắn
? Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài  là gì?

? Nhận xét về giọng điệu bài thơ và tác dụng của giọng điệu ấy trong việc thể hiện  nội dung bài
? Bài thơ giúp em hiểu thêm điều gì về Bác
* H/S đọc ghi nhớ SGK 
       THẢO LUẬN NHÓM

So sánh thú lâm tuyền giữa Bác và Nguyến Trãi có gì giống và khác nhau.

a/ Giống nhau : 
Cả hai đều yêu thích thiên nhiên, vui với cảnh nghèo.
b/ Khác nhau :

         Nguyễn Trãi

Ông tìm đến thú lâm  tuyền vì cảm thấy bất lực trước thực tế xã hội, sống ẩn dật nơi  rừng suối để giữ tâm hồn trong sạch, tiêu cực.
             Bác Hồ

Bác chỉ vui thú lâm   tuyền khi  hoàn  cảnh  cho phép. Bác vừa là chiến sĩ say mê cuộc đời cách mạng, vừa là khách lâm tuyền vui sống thiên nhiên.
=> Phong thái ung dung lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.

4.Tổng kết


a. Nghệ thuật: 

- Thơ tứ tuyệt ngắn gọn, hàm súc.

- Vừa mang tính cổ điển, vừa có tính hiện đại, mới mẻ.

- Có lời thơ bình dị pha giọng đùa vui, hóm h hỉnh.

- Tứ thơ độc đáo, bất ngờ, thú vị và sâu sắc.

b. Nội dung: Bài thơ thể hiện cốt cách tinh thần Hồ Chí Minh luôn tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.

* Ghi nhớ/ SGK/30

4. Hoạt động thực hành:  

? Qua bài thơ em cảm nhận được gì về phong cách của Hồ Chí Minh

? Bài thơ giúp em rút ra bài học gì về phong cách sống, lao động và học tập?

5. Hoạt động ứng dụng:  

? Qua bài thơ em có suy nghĩ gì về thời kì kháng chiến chống Thực dân Pháp của dân tộc ta

? Bài thơ giúp em rút ra bài học gì về trách nhiệm của người học sinh đối với nhiệm vụ học tập và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước hiện nay?

 Bài tập về nhà:

? Viết một bức thư cho người bạn nước ngoài giới thiệu ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh giúp bạn hiểu về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam

6. Hoạt động bổ sung:

- Sưu tầm, đọc hiểu một số bài thơ khác của Hồ Chí Minh và phân tích hình tượng Bác trong các bài thơ đó

--------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG 2 (Tiết 85)

                                                               VĂN BẢN 
                                                           NGẮM TRĂNG                                         

                                                        (Vọng nguyệt) – Hồ Chí Minh


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: 

- Hiểu được bước đầu về tác phẩm chữ Hán của Hồ Chí Minh.

- Tâm hồn giàu cảm xúc trước một vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ chí Minh trong hoàn cảnh ngục tù.

- Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.


2. Kĩ năng:

- Đọc diễn cảm bản hịch tác phẩm.

- Phân tích được một số chi nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

- RKNS: giao tiếp: trao đổi, trình về tình yêu thiên nhiên; suy nghĩ sáng tạo: phân tích, bình luận giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, vẻ đẹp hình ảnh thơ; xác định giá trị bản thân: có trách nhiệm với thiên nhiên, quê hương, đất nước.

3. Thái độ:   Chúng ta càng thêm kính trọng và yêu quý Bác hơn.



4. Năng lực hình thành: Phát triển năng lực cảm thụ thơ, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Ổn định tổ chức:  

- Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8A. Sĩ số: 40. Vắng ................. 

           - Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8B.  Sĩ số:36. Vắng .................

2 Khởi động:


* Kiểm tra bài cũ


- Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ Tức cảnh Pác Bó ? Nêu ý nghĩa của bài thơ ?


* Giới thiệu bài mới: Từ ý kiến trả lời của HS – GV bổ sung và dẫn vào bài mới.

Trong thời kì hoạt động ở Trung Quốc trước CM tháng Tám 1945, Bác Hồ không chỉ tranh thủ sự ủng hộ của CM TQ cho CM Việt Nam mà ở đó Người để lại cho chúng ta một tác phẩm văn chương nổi tiếng, đó chính là tập « Nhật kí trong tù ». Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về một trong những bài thơ hay nhất trong tập đó.

3. Hình thành kiến thức mới: 
?    Hoàn cảnh sáng tác tập thơ Nhật kí trong tù

 -   Mùa thu 1942, từ Cao Bằng, Bác lấy tên là     Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ Quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Đến Quảng Tây- Trung Quốc, Người bị nhà cầm quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ, giải tới giải lui gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày ải gian khổ. Trong những ngày tháng bị giam cầm đó, Bác đã viết “Ngục trung nhật kí” (Nhật kí trong tù)

?   Những hiểu biết về tập thơ

- Dịch ra tiếng Việt năm 1960, tác phẩm trở thành một sự kiện văn học lớn

- Tập thơ của một bậc đại nhâ, đại trí, đại dũng, là sự kết hợp hài hoà giữa người chiến sĩ và người nghệ sĩ, giữa chất thép và chất tình

? Xuất xứ bài thơ bài thơ

? Xác định thể thơ

? Đại ý bài thơ

? Bài thơ cần đọc với giọng như thế nào

- C1: nhịp 2/2/3 (hoặc 2/5); giọng đằm thắm, vui, sảng khoái

- C2: nhịp 4/3, giọng bối rối

- C3,4: 4/3; đọc rõ sự đăng đối, nhịp nhàng giữa người và trăng)

- GV đọc mẫu một lần, HS đọc lại cả ba bản- Nhận xét cách đọc

- HS đọc nghĩa từng yếu tố Hán Việt

? Xác định PTBĐ bài thơ

? Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt thường có kết cấu như thế nào

- Khai, thừa, chuyển, hợp (1/1/1/1/1)

? Để đảm bảo phép đối trong hai câu cuối nên chia bài thơ làm những ý nào

- Câu 1: Hoàn cảnh ngắm trăng 

- Câu 2: Cảm xúc nhà thơ

- 2 câu cuối: Hình ảnh thơ đẹp

(1/1/2)

? Tìm hiểu nhan đề bài thơ

- Đề tài: Vọng nguyệt- là một đề tài phổ biến trong thơ ca.

- HS đọc câu đầu của ba bản

? Giọng điệu câu thơ như thế nào

? Các nhà thơ xưa thường có cách ngắm trăng như thế nào

- Thưởng nguyệt trong tư thế tự do, thải mái, có rượu, hoa, có bạn hiền cũng bình hoạ dưới trăng…

? Nhiều người cho rằng, trong bài này, tác giả tố cáo chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch không có rượu, hoa để cho tù nhân ngắm trăng. Em có đồng ý với nhận xét đó không? Ý kiến của em là gì?

? Vậy là, Tác giả vừa kể vừa nêu nhận xét về một điều như thế nào? Với một thái độ ra sao?

- Không một chế độ nhà tù nào lại có rượu , hoa cho tù nhân ngắm trăng mà chỉ có muỗi, rệp, bẩn thỉu, tù túng mà thôi:

         Rệp bò lổm ngổm như xe cóc

       Muỗi lượn tung tăng tựa máy bay

- Đọc câu thơ, ta thấy rõ sự tiếc nuối trong đó : Tiếc thật cảnh đẹp thế mà ko có rượu và hoa.

 ? So với cách ngắm trăng thông thường thì đây là mộ hoàn cảnh như thé nào

? Trong cảnh tù ngục, thiếu thốn mà Bác vẫn nhớ đến rượu và hoa thể hiện điều gì trong tinh thần Bác

Chuyển : Trong hoàn cảnh thiếu thốn đó, tình yêu cái đẹp của Bác không hề mất đi mà càng dâng cao hơn, chúng ta tìm hiểu cảm xúc tiếp theo của Bác.

- HS đọc câu thứ hai ở cả ba bản.

 ? Giải thích  nại nhược hà? 

- Biết làm thế nào
 ? Quan sát vào phiên âm, câu thơ thứ hai là kiểu câu gì

? Đọc câu thơ, em nhận thấy một tâm trạng như thế nào của Bác

? Em có cảm nhận gì về tâm trạng ấy

- Tâm trạng khó diễn tả : xống xang, bối rối trước cảnh đẹp đêm trăng. Đẹp như thế mà không có rượu, hoa, bạn hiền biết làm thế nào ? Phải làm một điều gì đó ?

 ? Nhìn vào dịch thơ, em có nhận xét gì về cách dịch của nhà thơ Nam Trân

- Người dịch đã đổi từ câu nghi vấn thành câu trần thuật làm mất đi cái bối rối, xốn xang rất"nghệ sĩ", nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên của Bác. Cách dịch này chưa lột tả hết được tinh thần của câu thơ chữ Hán

? Qua 2 câu thơ, em hiểu gì về tâm hồn  người tù Hồ Chí Minh

Chuyển : cảnh trăng đẹp quá, không thể làm ngơ được, Bác đã quyết định làm một điều gì đó. Chúng ta cùng đi tìm hiểu.

- HS đọc hai câu cuối cả ba bản

? Em hãy chỉ ra và phân tích thành công nghệ thuật trong hai câu thơ cuối

- Đối chỉnh : tiểu đối, bình đối

Nhà tù và cái đẹp, ánh sáng và bóng tối nhà tù, vầng trăng và người nghệ sĩ lớn, thế gới bên trong và bên ngoài nhà tù. Sự đối sánh tương phản vừa có tác dụng thể hiện sức hút của những vẻ đẹp khác nhau, vừa thể hiện sự hô ứng, cân đối trong thơ truyền thống.

- Nhân hoá : Trăng như người bạn…

? Qua nghệ thuật đó, em chỉ có một mối quan hệ tình cảm nào trong hai câu thơ đó

? Qua mối quan hệ dặc biệt đó, em nhận xét vẻ đẹp tâm hồn nào được hiện lên

? Hình ảnh song sắt ngăn cách giữa người và trăng. Em cảm nhận như thế nào về điều đó

- Bác đã vượt ngục về tinh thần để tìm đến cái đẹp, không một sức mạnh nò ngăn cản nổi : « Thân thể ở trong lao,… »

 ? Cuộc vượt ngục tinh thần đó hiện lên phẩm chất gì trong con người Bác

? Nhận xét cách dịch của nhà thơ Nam Trân

- "hướng"= "ngắm", dịch thế là chưa sát nghĩa. Trong nhà tù tối tăm, ngột ngạt, bên chấn song sắt, Bác hướng ra ngoài với tất cả nỗi khát khao; còn khi dịch là "ngắm", nghĩa của câu thơ đã khác đi rồi (chỉ còn là sự ngắm nhìn thông thường như ở bất kì đâu)

- "tòng"='cùng", ý thơ của Bác là vầng trăng đồng cảm, hướng về nhà thơ (cả hai cùng hướng về nhau). Còn khi dịch là "trăng nhòm..."chưa toát lên được tình cảm của trăng với Bác.

- Câu thứ ba dịch là cửa sổ thì mất đi  phép tiểu đối.

? Những nét thành công về nghệ thuật của bài thơ

? Khái quát nội dung bài thơ

? Ý nghĩa của bài thơ

I. Giới thiệu chung:

*       Tập thơ

- Tập Nhật kí trong tù được sáng tác trong ngục tù của Tưởng Giới Thạch (8/1942-9/1943)

- 133 bài thơ viết bằng chữ Hán, thể thơ tứ tuyệt Đường luật, là “viên ngọc quý trong kho tàng văn hoá dân tộc”.

* Bài thơ:

- Bài thơ rút trong “Nhật ký trong tù”, bài số 21, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
- Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng trong nhà tù từ đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung của Hồ Chí Minh.

II. Đọc –hiểu văn bản:

1. Đọc, chú thích.

- Biểu cảm, miêu tả, tự sự.

2. Bố cục: 2 phần

3. Phân tích.

a. Câu thơ đầu:
- Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,

(Trong tù không rượu cũng không hoa)

-> Giọng điệu tự nhiên, bình thản

=> Kể và nhận xét một việc rất thông thường: rất tiếc trong tù không có rượu và hoa để khơi nguồn thi hứng

- Hoàn cảnh ngắm trăng đặc biệt

- Chất thép

b. Câu thơ thứ hai:

Đối thử lương tiêu nại nhược hà?

(Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ;)

-> Câu nghi vấn bộc lộ cảm xúc

=> Cảm xúc xống xang, bối rối rất nghệ sĩ trước cảnh đem trăng đẹp

- Tình yêu thiên nhiên đến say mê.

- Chất tình.

c. Hai câu thơ cuối:

- Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt.

- Nguyệt tòng song khích khán thi gia

(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ)

-> Đối chỉnh, nhân hoá

=>Mối quan hệ đặc biệt: người và trăng, trăng và người, chủ động tìm đến nhau, giao hòa, tình cảm mãnh liệt.

(Chất tình)

- Sức mạnh tàn bạo, lạnh lùng của nhà tù bất lực trước tâm hồn tự do của người chiến sĩ cách mạng, luôn hướng về cái đẹp, phong thái ung dung, tự tại, lạc quan.

(Chất thép)

4. Tổng kết:

a. Nghệ thuật:

- Bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc

- Phép đối

- Tài năng sử dụng ngôn từ 

b. Nội dung:

Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên đến say mê  và phong thái ung dung của Bác vượt qua cảnh tù ngục cực khổ, tối tăm.

* Ghi nhớ: SGK

 
4. Hoạt động thực hành:

-  Đọc thuộc 3 bản của bài thơ


- HS thảo luận nhóm làm bài tập

+ Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện cảm xúc, tâm trạng của Bác trong bài thơ Ngắm trăng

+ Bài thơ đã giúp em rút nhận xét gì về tâm hồn và cốt cách Hồ Chí Minh?

5. Hoạt động ứng dụng

- Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) chứng minh về sự kết hợp hài hoà thống nhất giữa vẻ đẹp tâm hồn của người thi sĩ và cốt cách người chiến sĩ trong hai câu thơ cuối bài thơ Ngắm trăng.

6. Hoạt động bổ sung :

- Học thuộc lòng bài thơ

- Đọc 3 bản nhận xét về cách dịch bài thơ

- Học ý nghĩa từng câu thơ; phần ghi nhớ

- Sưu tầm và đọc hiểu một số bài thơ khác của Bác viết về đề tài trăng

HOẠT ĐỘNG 3 (Tiết 86)

- VĂN BẢN “Đi đường” (Tẩu lộ) – Hồ Chí Minh

                                  - TỔNG KẾT, LUYỆN TẬP, KIỂM TRA  


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 

- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường. Ý nghĩa khái quát mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó. Sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch thơ. 

- Hệ thống được các kiến thức trọng tâm của cả chủ đề, nắm vững kiến thức cơ bản của các văn bản trong chủ để và vận dụng được để thực hiện các yêu cầu, bài tập có liên quan đến chủ đề.
2. Kĩ năng: 

- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ. Phân tích được một số những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

- Rèn kĩ năng hệ thống, khái quát kiến thức, vận dụng giải quyết các bài tập, kĩ năng tự học bằng bản đồ tư duy, phương pháp so sánh, đối chiếu.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, trong cuộc sống; những tình cảm  đẹp đẽ, biết trân trọng những giá trị của dân tộc.

4. Năng lực hình thành: Cảm thụ thơ; Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức:  

- Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8A. Sĩ số: 40. Vắng ................. 

           - Ngày dạy: ..../..../2018. Lớp: 8B.  Sĩ số:36. Vắng .................


2. Khởi động  


* Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “ Ngắm trăng” Nêu ý nghĩa của bài thơ.


* Giới thiệu bài mới: Gv bổ sung và dẫn vào bài mới

Cuộc đời hoạt động hoạt động của Bác đầy gian khổ nhưng qua những trải nghiệm đó Người đều đúc rút cho mình và mọi người những bài học, kinh nghiệm để dẫn đến thành công. Một trong những bài học quý được rút ra từ việc đi đường, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

     3. Hình thành kiến thức mới:

Hoạt động dạy – học
Kiến thức cơ bản
? Hoàn cảnh ra đời bài thơ? Xuất xứ bài thơ

     Quảng Tây giải khắp 13 huyện                           Mười tám nhà lao đã ở qua

"Tẩu lộ" ghi lại cảm xúc của Người trong một lần chuyển lao như thế

? Xác định thể thơ

? Đại ý bài thơ

A. Văn bản “ Đi đường” – Hồ Chí Minh 

I. Giới thiệu chung 

* Bài thơ:

- Trong lần chuyển lao
-  in trong tập Nhật kí trong tù
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.  Bản dịch  thể lục bát 4 câu

- Từ những cuộc chuyển lao gian khổ thể hiện bài học về đường đời, đường cách mạng.

?  Bài thơ cần đọc với giọng NTN

- Đọc cả bản phiên âm chữ Hán, bản dịch nghĩa và dịch thơ. Chú ý bản phiên âm

- Nhịp: 4/3,2/2/3

- Nhấn mạnh các điệp từ "tẩu lộ, trùng san"

- Giọng chậm rãi, suy ngẫm

- Bản dịch nghĩa đọc rõ ràng, rành mạch

- Bản dịch thơ: đọc theo thể lục bát, nhịp 2/4, 2/4/2,2/4,4/2/2

- GV đọc mẫu, HS đọc lại cả ba bản

- HS đọc nghĩa từng yếu tố Hán Việt

? Xác định phương thức biểu đạt bài thơ

? Nhắc lại kết cấu thể thơ

- Khai, thừa, chuyển, hợp (1/1/1/1)

II. Đọc –hiểu văn bản: 

1. Đọc – chú thích:

- Tự sự, miêu tả.
2. Bố cục: 4 phần

- HS đọc câu thơ cả ba bản

? Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ là gì ? Tác dụng ?

- Điệp ngữ để nhấn mạnh sự vất vả khi đi đường.

? Tác giả suy ngẫm về điều gì

? Nhờ đâu ta biết được điều đó

- Qua bao cuộc chuyển lao, đi đường, hết đèo cao đến núi cao, trèo núi, qua truông, khổ sở, đầy ải vô cùng gian lao vất vả. Con đường nhiều gian khổ mà Tưởng Giới Thạch đầy ải người tù.

       Năm mươi ba cây số một ngày

        áo mũ dầm mưa, rách hết giày

        Lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ...

? Thơ Bác bao hàm nghĩa bóng, em hãy chỉ rõ ý nghĩa của câu thơ

- Những câu thơ thể hiện rõ sự trải nghiệm của Bác trong cuộc sống, trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ của Bác.

? Nhận xét cách dịch thơ của Nam Trân

3. Phân tích

a. Câu khai đề:

Tẩu lộ tài chi tẩu lộ nan

(Đi đường mới biết gian lao)

-> Điệp ngữ

-> Suy ngẫm, thấm thía về sự vất vả, khó khăn của việc đi đường. 

=> Đường đời, đường cách mạng đầy khó khăn, thử thách. 

- Dịch thành thể thơ lục bát mềm mại hơn nhưng bỏ mất điệp ngữ "tẩu lộ", giảm đi ít nhiều giọng thơ suy ngẫm, thấm thía

Chuyển: câu thơ thứ hai làm rõ, cụ thể về nỗi vất vả, khó khăn khi đường.

? Tác giả lại tiếp tục sử dụng nghệ thuật điệp ngữ, phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ ấy.

- Nhấn mạnh sự trập trùng của các dãy núi

? Phân tích hai lớp nghĩa của câu thơ

? Từ "trùng san" dịch là "núi cao" đã sát nghĩa chưa

Trùng san= núi cao, dịch không thật sát vì Hồ Chí Minh đâu có chủ ý nói đến núi cao hay thấp mà Người chủ ý nói tới lớp núi, dãy núi cứ hiện ra nối tiếp, liên miên như để thử thách ý chí, nghị lực của người tù.

? Bài học được rút ra là gì

b. Câu thừa đề: 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san

(Núi cao rồi lại núi cao trập trùng)

-> Điệp ngữ

=> Sự gian lao của việc đi đường: phải vượt qua hết dãy này đến dãy khác, liên miên bất tận. 

- Nghĩa bóng: con đường cách mạng nhiều thử thách chông gai, hết khó khăn này đến khó khăn khác, gian truân này tiếp gian truân khác. Con người cách mạng muốn thành công không thể không vượt qua.

- Cần nhìn thẳng vào khó khăn gian khổ mà vượt qua nó

Chuyển: khó khăn đó rồi cũng lên đến tận đỉnh điểm

- HS đọc câu thứ ba cả ba bản

? Phân tích từ "trùng san" được lặp lại có tác dụng gì

- Điệp ngữ vòng làm cho mạch thơ tạo cảm giác liên miên, kéo dài mãi.

? Cảm nhận về ý nghĩa của câu thơ

? Rèn luyện phẩm chất gì cho người chiến sĩ cách mạng, cho mọi người

Chuyển: Câu thứ 3 khép lại những chặng đường tẩu lộ nan của người tù đến thời điểm mở ra một chặng đường mới, một vị thế mới khác hẳn.

c. Câu chuyển: 

Trùng san đăng đáo cao phong hậu

 (Núi cao lên đến tận cùng)

-> Điệp ngữ vòng

=> Câu thơ chuyển mạch, vút lên theo chiều cao của dãy núi cuối cùng. Đi mãi rồi cũng tới đích, tới đỉnh ngọn

- Quy luật cuộc đời: lúc khó khăn nhất chính là lúc đích đến đang chờ. Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan

- Ý chí kiên định, phẩm chất kiên cường.

? Câu thơ tả tư thế nào, tâm trạng của người đi đường như thế nào

- Từ tư thế của người tù bị đày đọa trên đường bị giải đi bỗng trở thành thi nhân, du khách.

- Người tù dù trong tư thế rất gò bó nhưng luôn cảm thấy tự do, say sưa thưởng ngắm cảnh, tới đỉnh cao nhất để bao quát toàn cảnh không gian thoáng rộng trong tư thế tự do, làm chủ.

? Ý nghĩa hàm ẩn ở đây là gì

d. Câu hợp: 

Vạn lí dư đồ cố miện gian

(Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non)

-> Ung dung, tự tại, tự do, làm chủ, say sưa, tâm trạng sung sướng, hân hoan của người đi đường, tới đỉnh cao nhất để bao quát toàn cảnh không gian thoáng rộng.

-> Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trên đỉnh cao của chiến thắng, trải bao gian khổ, hi sinh

? Thành công về nghệ thuật của bài thơ

? Ý nghĩa của bài thơ
4. Tổng kết: 

a. Nghệ thuật: 

- Kết cấu chặt chẽ, lời thơ tự nhiên, bình dị, gọi hình ảnh, giàu cảm xúc.

- Bài thơ đa nghĩa.

b. Nội dung:

 Viết về việc đi đường gian lao, từ đó nêu lên triết lí về bài học  đường đời, đường cách mạng: Vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
* Ghi nhớ/SGK/40
- Hs làm việc cá nhân: Hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức chủ đề trong phiếu học tập (đã được chuẩn bị ở nhà)

- Nhóm nhận xét, đánh giá sự chuẩn bị của các thành viên và cử nhóm trưởng báo cáo trước lớp

- Gv nhận xét, chốt những kiến thức trọng tâm của chủ đề

- Hs đọc thuộc lòng một bài thơ đã học và nêu cảm nhận về vẻ đẹp Hồ Chí Minh được thể hiện trong bài thơ

B. Tổng kết, luyện tập, kiểm tra chủ đề

I. Tổng kết

 Bảng hệ thống kiến thức các văn bản thơ trung đại

Văn bản (Tác giả)

Thời gian (hoàn cảnh sáng tác)

Thể thơ

Ngôn ngữ

Nội dung chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

Ý nghĩa (Giá trị)


4. Hoạt động thực hành, luyện tập  

Hoạt động dạy – học
Kiến thức cơ bản
- Hs hệ thống kiến thức một văn bản bằng sơ đồ tư duy

II. Luyện tập

1. Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến 

- Hs khái quát nội dung chủ yếu qua các bài thơ của Hồ Chí Minh

- Cảm nhận của em về 1 câu thơ của Hồ Chí Minh đã học mà em yêu thích

thức cơ bản của một văn bản thơ Hồ Chí Minh đã học

2.

 - Tình yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.

- Tinh thần lạc quan cách mạng, phong thái ung dung tự tại trước mọi hoàn cảnh.

- Bài học triết lí về tinh thần vượt khó

=> sự kết hợp giữa chất tình và chất thép.
5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá  

- Hs làm bài kiểm tra 15 phút

 KIỂM TRA 15 PHÚT

* Đề bài:

Câu 1 (5 điểm): Kể tên các bài thơ của Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 8 được viết bằng chữ Hán và nêu ngắn gọn nội dung của một bài trong số các bài thơ đó.

Câu 2 (5 điểm): Tại sao nói “ Ngắm trăng là cuộc vượt ngục về tinh thần” của Bác ?
 (Viết thành đoạn văn)

* Hướng dân chấm

Câu 1:

+ Mức tối đa: 

- Kể được đầy đủ các bài thơ tứ tuyệt của  Bác viết bằng chữ Hán trong Ngữ văn 8: Ngắm trăng, Đi đường (2,0 điểm)

- Nêu đúng và đầy đủ các nội dung của một bài thơ một cách ngắn gọn.(3.0 điểm)

- Trình bày, viết chữ rõ ràng; không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.

+ Mức chưa tối đa: Hs chưa đạt được đủ các yêu cầu của mức tối đa. Gv căn cứ vào bài làm của học sinh để đánh giá mức chưa tối ta theo khung điểm từ 0,25 đến 4,75.

+ Không đạt: Hs làm bài lạc đề hoặc không làm bài

Câu 2:

* Mức tối đa: 

+ Nội dung (4.0 điểm):

- “ Ngắm trăng là cuộc vượt ngục về tinh thần”  của Bác vì: 

  - Trong tù, không có rượu, không có hoa, không có cả tự do nhưng người tù cách mạng Hồ Chí Minh đã thưởng thức trăng một cách trọn vẹn đầy đủ, không bị vướng bận bởi sự thiếu thốn về vật chất, không hề than thở về mất tự do.

 - Bác ung dung thưởng thức trăng như một tâm hồn người nghệ sĩ. Nhà tù có thể giam cầm được thể xác của Bác chứ không thể giam cầm được tâm hồn của bác.

=> Thể xác bị giam cầm – tinh thần luôn tự do, làm chủ được hoàn cảnh

+ Hình thức (1.0 điểm):

- Hs diễn đạt các ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh

- Trình bày, vết chữ sạch đẹp, rõ ràng; diễn đạt lưu loát, chặt chẽ, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.

* Mức chưa tối đa: Hs chưa đạt được đủ các yêu cầu của mức tối đa. Gv căn cứ vào bài làm 
của học sinh để đánh giá mức chưa tối ta theo khung điểm từ 0,25 đến 4,75.

* Mức không đạt: Hs làm bài lạc đề hoặc không làm bài.

* Lưu ý: Điểm cả bài kiểm tra chỉ để nguyên; không sử dụng điểm lẻ đến 0.25, 0.5, 0.75.
6. Hoạt động bổ sung :   

- Học thuộc các bài thơ đã học và nắm vững kiến thức của từng văn bản.

- Tìm đọc về thơ Bác

- Tìm hiểu về câu cầu khiến theo nội dung SGK


	


